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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Huyền Vân 

Các Thẩm phán:  Bà Huỳnh Thanh Duyên 

  Ông Hà Huy Cầu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Thu Trang - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 

954/2022/TLPT-HC ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc: “Khiếu kiện quyết 

định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” 

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 16/2022/HC-ST ngày 13 tháng 10 năm 

2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 321/2023/QĐPT-HC 

ngày 22 tháng 02 năm 2023, giữa các đương sự: 

Người khởi kiện: Ông Đỗ Duy H, sinh năm 1963; địa chỉ: Số 27, đường N, 

phường T, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước (Có mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Bùi Mạnh H, sinh 

năm 1980 (có mặt) 

Địa chỉ: 61/12 Đường 4, khu phố 4, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Người bị kiện: 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đ, tỉnh Bình Phước 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Minh B- Chức vụ: Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố Đ, tỉnh Bình Phước. (vắng mặt) 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đ, tỉnh Bình Phước (vắng mặt) 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ủy ban nhân dân thành phố 

Đ, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Đ:  

Ông Đào Đình C – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành 

phố Đ, tỉnh Bình Phước. (Có mặt) 

Ông Nguyễn Bắc M – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành 

phố Đ, tỉnh Bình Phước. (Có mặt) 

Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Đỗ Duy H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Người khởi kiện ông Đỗ Duy H trình bày:  

Năm 2016, ông H được thừa kế một phần đất của cha ông là ông Đỗ 

Nguyên Sắt. Ngày 29/11/2018, ông H được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Phước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là GCNQSDĐ) số 

CN 317422, số vào sổ cấp GCN: CS 07930, thửa số 837, tờ bản đồ số 34, diện 

tích 92,1m
2
. 

Khi thực hiện dự án đường 18, ông H bị thu hồi diện tích đất trên. Ngày 

26/3/2021, UBND thành phố Đ ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 

26/3/2021 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực 

hiện dự án: GPMB + Xây dựng đường quy hoạch số 18.  

Việc tái định cư không tương xứng với vị trí đất bị thu hồi. Vị trí bố trí tái 

định cư ở đường Nguyễn Công Hoan thì hiện tại đang là vùng trũng sâu khoảng 

hơn 2,5 mét nên làm nhà thì phải mất thêm tiền đổ giằng móng, tiền đổ đất 

khoảng 200 triệu đồng. Đường này dài khoảng dưới 200 mét, mặt đường + vỉa 

hè rộng 14 mét, bảng giá đất tại vị trí này là 8,5 triệu đồng/m
2
. Còn đường Võ 

Văn Tần nơi vị trí đất thu hồi dài khoảng 02 km, mặt đường + vỉa hè rộng 28 

mét, kinh doanh sầm uất hơn, bảng giá đất là 15,6 triệu đồng/m
2
. Căn cứ Kết 

luận số 393/TB-UBND ngày 29/3/2018 do Chủ tịch UBND thành phố Đ ông Lê 

Trường Sơn ký thu hồi 01 lô đất ở đường Võ Văn Tần thì bố trí 02 lô tái định cư 

ở khu phân lô dân cư phía Bắc tỉnh lỵ. Ông H chưa nhận được văn bản nào thay 

thế kết luận trên nhưng phương án lại thay đổi vị trí và chỉ bố trí 01 lô tái định 

cư mà không có giải thích. 

Giá đất bồi thường cho ông H thấp hơn giá thị trường, lô đất của ông mặt 

tiền đường Võ Văn Tần có kích thước 07 mét x 13,1 mét = 92,1m
2 
(trong đó có 

40m
2
 đất thổ cư), đủ điều kiện để ông xin phép xây dựng nhà nhưng chỉ bồi 

thường cho ông 264.000.000 đồng/01 mét ngang mặt tiền. Trong khi đó giá thị 

trường thời điểm thu hồi khoảng 1,2 tỷ đến 1,4 tỷ/01 mét ngang. Hơn nữa, quyết 

định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 26/3/2021 áp 

dụng giá đất bồi thường năm 2018 là 9,6 triệu đồng/m
2
, trong khi đó giá đất mới 

có hiệu lực từ ngày 28/8/2020 là 15,6 triệu đồng/m
2
. Hệ số điều chỉnh giá đất mà 

UBND tỉnh Bình Phước duyệt vào ngày 10/4/2019 nhưng Quyết định số 

646/QĐ-UBND của UBND thành phố Đ về việc phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư ký ngày 26/3/2021.  
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Đất là do ông H nhận thừa kế từ cha ông, là tài sản riêng của ông H nhưng 

Quyết định số 646/QĐ-UBND lại ghi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ gia 

đình là sai về mặt bản chất, xâm phạm đến quyền lợi của ông H. 

Ông H khiếu nại đến chủ tịch UBND thành phố Đ và Chủ tịch UBND 

thành phố Đ ban hành Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 về việc 

giải quyết khiếu nại của ông H, trong đó: Không công nhận nội dung ông H 

khiếu nại, giữ nguyên Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư dự án đường Quy hoạch số 18. 

Ngày 21/3/2022, ông H nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án: 

- Hủy Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố 

Đ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 04 hộ dân 

(đợt 2) thuộc dự án GPMB + Xây dựng đường quy hoạch số 18 (đoạn từ đường 

Lê Duẩn đến đường Võ Văn Tần), thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đ);  

- Hủy Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Đ về việc giải quyết khiếu nại của ông H; 

- Buộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đ:  

+ Bố trí tái định cư phải tương xứng với vị trí đất bị thu hồi và thực hiện 

đúng Kết luận số 393/TB-UBND ngày 29/3/2018 của do Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân thị xã Đồng Xoài ông Lê Trường Sơn ký, thu hồi 01 lô đất ở đường Võ Văn 

Tần thì bố trí tái định cư 02 lô;  

+ Áp giá bồi thường theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

12/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước có hiệu lực kế từ ngày 28/8/2020; 

+ Tính lại hệ số điều chỉnh giá đất vì hệ số điều chỉnh giá đất quá thấp 

không đúng giá thị trường và giá đất đã có sự biến động rất lớn. 

Người bị kiện Ủy ban nhân dân thành phố Đ và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Đ trình bày: 

Dự án đường quy hoạch số 18 được Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài 

(nay là Ủy ban nhân dân thành phố Đ) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 3854/QĐ-UBND ngày 03/10/2017. Dự án được triển khai thực hiện từ 

năm 2018, có tổng chiều dài là 180 mét, diện tích đất thu hồi khoảng 5.100m
2
, 

với tổng số 23 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Đến nay, Ủy ban nhân dân 

thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 23/23 

hộ gia đình, cá nhân; trong đó 19 hộ được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 3339/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2019 (đợt 1), các hộ này đã nhận tiền, nhận đất tái định cư và bàn 

giao mặt bằng thi công dự án với diện tích 4.749,9m
2
 (đã thảm nhựa bê tông 

đường, đạt hơn 94,9% tiến độ dự án); 04 trường hợp tiếp giáp đường Võ Văn 

Tần được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết 

định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 (đợt 2) đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 

và 03 trường hợp đã được giao đất tái định cư (gồm: Ông Đỗ Duy H, ông Đỗ 
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Xuân Hải, bà Đỗ Thị An) nhưng vẫn không đồng ý với phương án bồi thường và 

có đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó có ông Đỗ Duy H. 

Về trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư đối với ông Đỗ Duy H cụ thể như sau:  

Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đ) 

ban hành Quyết định số 3854/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

đường Quy hoạch số 18. 

Ngày 29/3/2018, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đ (nay 

là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đ) ký hợp đồng thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng dự án đường quy hoạch số 18 với Ban Quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng thị xã Đồng Xoài (nay là Ban Quản lý các dự án thành phố Đ). 

Ngày 12/4/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài ban hành Kế hoạch số 

87/KH-UBND về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự 

án trên. 

Ngày 24/4/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài ban hành Thông báo 

thu hồi đất cho các hộ gia đình, cá nhân của dự án trên, trong đó có hộ ông Đỗ 

Nguyên Sắt (là cha của ông Đỗ Duy H, ông Đỗ Xuân Hải, bà Đỗ Thị An, bà Đỗ 

Thị Chắt). 

Ngày 31/10/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài ban hành Thông báo 

số 906/TB-UBND về việc thu hồi đất đối với ông Đỗ Duy H, theo đó ông H có 

92,1m
2
 bị thu hồi (trong đó: 40m

2
 đất ở đô thị; 52,1m

2
 đất trồng cây lâu năm) tại 

thửa đất số 836, tờ bản đồ số 34. Thông báo này đã được Ủy ban nhân dân 

phường Tân Bình niêm yết công khai theo Biên bản ngày 01/11/2018. 

Ngày 26/02/2019, Công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Thương Tín 

có Chứng thư thẩm định giá số 034/19/BĐS-DV đối với dự án giải phóng mặt 

bằng xây dựng đường Quy hoạch số 18, tại phường Tân Bình, thành phố Đ. 

Ngày 01/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố có Tờ trình số 22/TTr-UBND 

đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thẩm 

định, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá 

đất dự án đường Quy hoạch số 18.  

Ngày 10/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 721/QĐ-

UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi 

nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đường quy hoạch số 18, phường Tân Bình, 

thành phố Đ. Theo đó, các thửa đất có cạnh tiếp giáp mặt tiền đường Võ Văn 

Tần (vị trí đất thu hồi của ông Đỗ Duy H) thuộc vị trí 1, đường phố loại 2, đơn 

giá 9.600.000đ, hệ số điều chỉnh 3,576, thành tiền 34.330.000 đồng (đây là giá 

đất cụ thể để bồi thường cho ông H). 

Sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất thành phố (đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố giao thực hiện công 

tác kiểm kê, áp giá bồi thường) đã dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư đối với ông H, trong đó đơn giá bồi thường đất ở là giá đất cụ thể được Ủy ban 
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nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 nêu 

trên. 

Quá trình xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam phường Tân Bình và các cơ quan có liên quan tổ chức lấy ý 

kiến của người dân vào ngày 15/5/2019, ngày 18/10/2019 và ngày 12/8/2020. 

Đồng thời, tham mưu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tổ chức 

đối thoại vào ngày 18/9/2020, trong đó có ông H, tuy nhiên ông H vẫn không 

đồng ý với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa 

bàn thành phố đúng quy định, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 

2302/UBND-KT ngày 02/10/2020 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

cho ý kiến hướng dẫn việc áp dụng đơn giá bồi thường. 

Ngày 08/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có Công văn số 

59/STNMT-CCQLĐĐ hướng dẫn về giá đất bồi thường như sau: “Tại khoản 2, 

Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định: Việc bồi thường được thực hiện bằng việc 

giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi 

thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.  

Tại khoản 2, Điều 6 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước quy định: “Giá 

đất để tính bồi thường là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định’’.  

Do đó, khi tiến hành tính toán bồi thường cho các dự án thì sử dụng giá đất 

cụ thể theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh nhân với diện tích 

đất. Giá đất cụ thể do tỉnh phê duyệt cho từng dự án sẽ không thay đổi khi bảng 

giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bị thay thế”. 

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Trung tâm 

Phát triển Quỹ đất thành phố đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết 

định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 về việc phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư cho 04 trường hợp dự án đường quy hoạch số 18 

(gồm: Ông Đỗ Duy H, bà Đỗ Thị Chắt, bà Đỗ Thị An, ông Đỗ Xuân Hải) và 

Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 về việc thu hồi đất của ông Đỗ 

Duy H. 

Theo đó, ông Đỗ Duy H được bồi thường đất ở với đơn giá là 34.330.000 

đồng/m
2 
(giá đất cụ thể được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

721/QĐ-UBND ngày 10/4/2019); giao đất tái định cư tiếp giáp đường Nguyễn 

Công Hoan, khu Đông Bắc Hùng Vương theo Quyết định số 1384/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2021 (diện tích đất tái định cư là 124,9m
2
).  
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Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố niêm yết công khai tại Ủy 

ban nhân dân phường Tân Bình theo Biên bản niêm yết ngày 30/3/2021. 

Ngoài ra, vận dụng quy định tại khoản 23 Điều 1 Quyết định số 

31/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 

25/02/2020 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 421/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt mức hỗ trợ đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân với 

mức hỗ trợ đất nông nghiệp tối đa bằng 50% đơn giá đất ở theo Bảng giá các 

loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 

18/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó đơn giá 

hỗ trợ đất nông nghiệp cho ông Đỗ Duy H là 7.800.000 đồng /m
2
 (theo Bảng giá 

đất ở, đất của ông H thuộc phạm vi 1, đường Võ Văn Tần, có đơn giá 

15.600.000 đồng). 

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất theo phương án phê duyệt cho hộ 

ông Đỗ Duy H là 1.881.135.900 đồng (Một tỷ, tám trăm tám mươi mốt triệu, 

một trăm ba mươi lăm nghìn, chín trăm đồng), trong đó: bồi thường đất ở: 

34.330.000 đồng x 40m
2 
= 1.373.200.000 đồng; đất cây lâu năm: 772.000 đồng 

x 52,1m
2
 = 40.221.200đ, hỗ trợ đất nông nghiệp (cây lâu năm) là: 7.800.000 

đồng x 52,1m
2 
= 406.380.000 đồng và các khoản bồi thường, hỗ trợ khác. 

Ngày 08/4/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố ban hành Thông 

báo số 79/TB-TTPTQĐ về việc chi tiền bồi thường hỗ trợ dự án đường quy 

hoạch số 18 cho ông Đỗ Duy H. 

Ngày 09/4/2021, ông Đỗ Duy H đã nhận tiền bồi thường theo phương án 

được phê duyệt tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố (Phiếu chi số 44/01 ngày 09/4/2021 của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất thành phố). 

Như vậy, đơn giá đất áp dụng bồi thường cho dự án đường số 18, phường 

Tân Bình, thành phố Đ (trong đó có hộ ông Đỗ Duy H) là giá đất cụ thể đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 

10/4/2019 (quy định tại khoản 2 Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013: Việc bồi 

thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất 

thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá 

đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời 

điểm quyết định thu hồi đất; khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định: 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể). Trên cơ sở đó, Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 về 

việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 4 hộ dân dự án 

đường quy hoạch số 18 (trong đó có hộ ông Đỗ Duy H) là đúng quy định.  

Ngày 05/5/2021, ông Đỗ Duy H có đơn khiếu nại gửi đến Ủy ban nhân dân 

thành phố Đ, với nội dung: Ông không đồng ý với Phương án bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư dự án: Giải phóng mặt bằng + Xây dựng đường quy hoạch số 18 

(đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Võ Văn Tần), thị xã Đồng Xoài (nay là 

thành phố Đ) được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 646/QĐ-
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UBND ngày 26/3/2021. Ông H đề nghị hủy Quyết định số 646/QĐUBND ngày 

26/3/2021 của UBND thành phố để điều chỉnh cho phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Đỗ Duy H, xét thấy nội dung đơn 

khiếu nại đủ điều kiện thụ lý theo quy định Điều 3 Điều 8 của Luật Khiếu nại 

năm 2011 và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Ban Tiếp 

công dân thành phố đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban 

hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 về việc thụ lý và giao 

nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Đỗ Duy H; theo đó giao Thanh 

tra thành phố xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố giải quyết nội 

dung khiếu nại của ông Đỗ Duy H. 

Ngày 07/10/2021, Thanh tra thành phố có Báo cáo số 257/BC-T.Tr về kết 

quả xác minh đơn khiếu nại của ông Đỗ Duy H và tham mưu cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 

14/10/2021 về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Duy H, trong đó: Không 

công nhận nội dung ông Đỗ Duy H khiếu nại, yêu cầu hủy Quyết định số 

646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố; nội dung ông 

H yêu cầu thu hồi đất thời điểm nào, áp giá bồi thường theo đơn giá thời điểm 

đó và giao đất tái định cư vị trí tương xứng với đất thu hồi là không có cơ sở giải 

quyết; giữ nguyên Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư dự án đường Quy hoạch số 18. 

Sau khi công bố Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 14/10/2021, ông Đỗ 

Duy H không đồng ý nên có đơn khiếu nại lần 2 đến Ủy ban nhân dân tỉnh, tuy 

nhiên sau đó rút đơn khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Phước. Ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 961/QĐ-UBND đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Duy H.  

Như vậy, trình tự thủ tục và thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết 

khiếu nại đối với ông Đỗ Duy H là đúng theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011 

và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.  

Theo hồ sơ bồi thường, ông Đỗ Duy H bị thu hồi 92,1m
2
 trong dự án xây 

dựng đường số 18 (trong đó: 40m
2
 đất ở đô thị và 52,1m

2
 đất trồng cây lâu năm) 

thuộc thửa đất số 836, tờ bản đồ số 34, tọa lạc tại khu phố Thanh Bình, phường 

Tân Bình, thành phố Đ (thửa đất số 24, tờ bản đồ địa chính số 01 - Bản đồ phục 

vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng). Ông H bị thu hồi hết đất, không 

còn nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn phường Tân Bình (nơi có đất bị giải tỏa), 

do đó ông H đủ điều kiện được giao 01 lô đất ở, vị trí tại khu Đông Bắc đường 

Hùng Vương, tiếp giáp đường Nguyễn Công Hoan, phường Tân Bình (diện tích 

124,9m
2
) và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Phương án tại Quyết 

định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021. Như vậy, diện tích đất ở giao cho ông 

H lớn hơn diện tích đất ở bị thu hồi (thu hồi 40m
2
 thổ cư, giao 124,9m

2
 đất ở, 
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nhiều hơn 84,9m
2
), do đó việc ông H đề nghị được giao 02 lô đất tái định cư là 

không có căn cứ. 

Về nội dung ông H yêu cầu được giao đất tại vị trí tương xứng với đất thu 

hồi: Theo quy định tại Điều 85 của Luật đất đai năm 2013 và Điều 26 Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các quy định về chính 

sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không có quy định vị trí tái định cư phải 

tương xứng với vị trí đất thu hồi, do đó nội dung yêu cầu này ông H là không có 

cơ sở. 

Nội dung đề nghị xem xét đơn giá bồi thường về đất: Đất của ông H được 

áp giá bồi thường theo đơn giá đất cụ thể được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 10/4/2019, việc ông H đề nghị được bồi 

thường đất theo Bảng giá đất tại Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh là không có cơ sở. 

Từ những căn cứ nêu trên, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước bác 

toàn bộ nội dung khởi kiện của ông Đỗ Duy H.   

Tại Bản án số 16/2022/HC-ST ngày 13 tháng 10 năm 2022, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Phước đã quyết định: 

Căn cứ vào khoản 1, 2 Điều 3; khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; Điều 

116; Điều 158; điểm a khoản 2 Điều 193; khoản 1 Điều 348  Luật Tố tụng hành 

chính;  

Căn cứ các Điều 18, 21, 27, 28, 29, 30, 31 của Luật Khiếu nại; 

Căn cứ các Điều 69, 74, 79 của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 

2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Duy H. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 20 tháng 10 năm 2022 người khởi kiện ông Đỗ Duy H kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ 

thẩm, hủy Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố 

Đ và Quyết định giải quyết khiếu nại số 3160/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của 

Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài. Đề nghị được bố trí 02 nền tái định cư theo 

Thông báo số 393 ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đ. Buộc 
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UBND thành phố Đ đề xuất UBND tỉnh Bình Phước duyệt lại giá cụ thể: Áp 

dụng đơn giá bồi thường theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

12/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước là 15.6 triệu/m
2
, nâng hệ số điều chỉnh từ 

3,576 lên 7 để giá cụ thể bồi thường bằng 69% giá thị trường, áp giá liền kề 55 

triệu/m
2
. 

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện tranh luận: Theo Thông 

báo 393/TB-UBND ngày 29/3/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài đã 

quy định khi thu hồi 01 lô mặt tiền đường Võ Văn Tần thì bố trí bán 02 lô tái 

định cư. Do đó, người khởi kiện phải được bố trí 02 lô tái định cư mới đúng quy 

định. Về đơn giá bồi thường: thời điểm thu hồi đất năm 2021 nhưng khi xét 

phương án đền bù thì UBND thành phố Đ căn cứ năm 2018 để xác định đơn giá 

là không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện: Kết luận 393 

này là chủ trương của Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài nhưng đã có văn bản 

1301 ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài điều chỉnh lại nội 

dung này do không phù hợp với quy hoạch. Về giá đất bồi thường theo khoản 3 

Điều 18 Nghị định 44 thì 01 dự án có 01 giá đất bồi thường, dự án có 18 hộ đã 

nhận tiền rồi chỉ có 4 hộ không nhận.  

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ án như sau: Về tố 

tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định từ khi thụ 

lý vụ án cho đến khi xét xử phúc thẩm vụ án theo quy định của Luật tố tụng 

hành chính. Về nội dung: Người khởi kiện kháng cáo không cung cấp được tài 

liệu mới chứng minh đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Đơn kháng cáo của người khởi kiện nộp trong thời hạn quy định của pháp 

luật nên hợp lệ. 

Về đối tượng khởi kiện, thẩm quyền và thời hiệu khởi kiện: Cấp sơ thẩm đã 

xác định đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 30, khoản 4 Điều 32, điểm a 

khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính. 

 [2] Xét kháng cáo của người khởi kiện: 

Ông Đỗ Duy H khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 

26/3/2021 của UBND thành phố Đ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư; Quyết định giải quyết khiếu nại số 3160/QĐ-UBND ngày 

14/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đ. Yêu cầu UBND thành phố Đ xác 

định lại giá đất, tính lại hệ số điều chỉnh giá đất và bố trí 02 nền tái định cư cho 

ông H theo đúng quy định. 

Xét thấy, việc thu hồi đất của ông H để thực hiện Dự án đường quy hoạch 
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số 18 tại thành phố Đ, tỉnh Bình Phước thuộc trường hợp thu hồi đất để phát 

triển kinh tế xã hội, vì lợi ích Quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật. 

Ngày 26/3/2021, UBND thành phố Đ ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 04 hộ dân 

(đợt 2), trong đó ông H được phê duyệt bồi thường đối với diện tích 40m
2
 đất ở, 

đơn giá 9.600.000 đồng/m
2
 (theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UB ngày 

19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phước) nhân với hệ số điều chỉnh giá đất là 

3.576 thành tiền 34.330.000 đồng. 

Ông H cho rằng UBND thành phố Đ ban hành Quyết định thu hồi đất và 

Quyết định ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào năm 2021 

đối với ông H thì phải áp giá bồi thường theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước quy định bảng giá các loại đất trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020- 2024, nhưng UBND thành phố 

Đ lại áp giá bồi thường theo đơn giá theo quyết định số 64/2016/QĐ-UB ngày 

19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Phước là không phù hợp.  

Tuy nhiên qua đối chiếu thì giá đất ở ở vị trí đường Võ Văn Tần theo Quyết 

định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước có đơn 

giá là 15.600.000 đồng/m
2
 nhân với hệ số điều chỉnh là 1,53 theo Quyết định số 

33/2020/UBND ngày 15/12/2020 thành 23.868.000 đồng (thấp hơn 10.462.000 

đồng/m
2 

so với giá đất được áp dụng đối với ông H là 34.330.000 đồng/m
2
 tại 

Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố Đ). 

Do đó, mặc dù việc áp giá bồi thường của UBND thành phố Đ không phải 

tại thời điểm ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng UBND 

thành phố Đ đã căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 034/19/BĐS-DV ngày 

26/2/2017 của Công ty TNHH Thẩm định giá Thương Tín (có khảo sát theo đơn 

giá thị trường. Qua đó UBND thành phố Đ có đề nghị UBND tỉnh nâng hệ số 

điều chỉnh giá đất từ 1,6 lên 3,576 theo quyết định 721/QĐ-UBND ngày 

10/4/2019 của UBND tỉnh Bình Phước. Đây là hệ số điều chỉnh giá đất đặc biệt do 

UBND tỉnh phê duyệt đối với thu hồi đất thuộc dự án đường số 18, là có xem xét 

đến giá đất phổ biến trên thị trường có sự biến động là phù hợp và thực tế áp 

dụng đơn giá cho ông H 34.330.000 đồng/m
2
 là cao hơn 10.462.000 đồng/m

2
 so 

với quy định tại Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND 

tỉnh Bình Phước là có lợi và đảm bảo quyền lợi cho ông H theo quy định. 

Ngoài ra, ngày 25/02/2020 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết 

định số 421/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ đất nông nghiệp cho các 

hộ gia đình, cá nhân với mức hỗ trợ đất nông nghiệp tối đa bằng 50% đơn giá 

đất ở theo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo 

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

theo đó đơn giá hỗ trợ đất nông nghiệp cho ông Đỗ Duy H là 7.800.000 đồng/m
2
 

là đúng quy định tại Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND. Do đó, ông H yêu cầu 

được áp lại giá bồi thường, tính lại hệ số đất là không có cơ sở. 

Về chính sách tái định cư: Ông Đỗ Duy H bị thu hồi 92,1m
2
 trong dự án 

xây dựng đường số 18 (trong đó: 40m
2
 đất ở đô thị và 52,1m

2
 đất trồng cây lâu 
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năm) thuộc thửa đất số 836, tờ bản đồ số 34, tọa lạc tại khu phố Thanh Bình, 

phường Tân Bình, thành phố Đ (thửa đất số 24, tờ bản đồ địa chính số 01 - Bản 

đồ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng). Ông H bị thu hồi hết đất, 

không còn nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn phường Tân Bình (nơi có đất bị 

giải tỏa), do đó ông H đủ điều kiện được hỗ trợ giao 01 lô đất ở, vị trí tại khu 

Đông Bắc đường Hùng Vương, tiếp giáp đường Nguyễn Công Hoan, phường 

Tân Bình (diện tích 124,9m
2
) và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 

Phương án tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021. Ông H đề nghị 

được giao 02 lô đất tái định cư theo đúng như nội dung kết luận số 393/TB-

UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; tuy nhiên vào 

ngày 30/9/2019 Chủ tịch UBND Thị xã Đồng Xoài có Thông báo số 1301 thay 

thế nội dung của thông báo số 393 nên yêu cầu này của ông Hải là không có cơ 

sở. 

Như vậy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 646/QĐ-

UBND ngày 26/3/2021 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư cho 04 hộ dân dự án đường quy hoạch số 18 (trong đó có hộ ông Đỗ 

Duy H được bồi thường hỗ trợ số tiền 1.871.135.900 đồng) là đúng quy định, 

đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho ông và ông H cũng đã nhận đủ tiền. Do 

vậy, Tòa án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Duy H là 

có căn cứ. Ông Đỗ Duy H kháng cáo nhưng không cung cấp được tài liệu, 

chứng cứ mới nên không có cơ sở chấp nhận. Do vậy, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm thống nhất quan điểm của đại diện Viện kiểm sát không chấp nhận kháng 

cáo của người khởi kiện, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm. 

[3] Về án phí phúc thẩm: Ông Đỗ Duy H do cao tuổi nên được miễn án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

I. Áp dụng khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính: 

- Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người khởi kiện ông Đỗ Duy H. 

- Giữ nguyên quyết định Bản án hành chính sơ thẩm: 

Căn cứ vào khoản 1, 2 Điều 3; khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; Điều 

116; Điều 158; điểm a khoản 2 Điều 193; khoản 1 Điều 348  Luật Tố tụng hành 

chính;  

Căn cứ các Điều 18, 21, 27, 28, 29, 30, 31 của Luật Khiếu nại; 

Căn cứ các Điều 69, 74, 79 của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 

2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  
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Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Duy H về việc: Hủy Quyết 

định số 646/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố Đ về việc phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 04 hộ dân (đợt 2) thuộc dự 

án GPMB + Xây dựng đường quy hoạch số 18 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến 

đường Võ Văn Tần), thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đ); Hủy Quyết định số 

3160/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đ 

về việc giải quyết khiếu nại của ông H; Buộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đ bố 

trí 02 lô tái định cư và áp giá bồi thường theo Quyết định số 18/2020/QĐ-

UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước; tính lại hệ số điều chỉnh 

giá đất. 

2. Án phí hành chính sơ thẩm: Ông Đỗ Duy H phải chịu 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng), được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai 

thu tiền số 0019806 ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Bình Phước.  

II. Về án phí hành chính phúc thẩm: Người khởi kiện ông Đỗ Duy H được 

miễn nộp án phí phúc thẩm. Được hoàn lại 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí 

0019863 ngày 04/11/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước. 

Bản án có hiệu lực kể từ ngày tuyên án  

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước; 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

- Cục THADS tỉnh Bình Phước; 

- Đương sự (3); 

- Lưu: HS, VP. (16) 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                     Trần Thị Huyền Vân 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


